
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Mã số môn học: MH 07

Thời gian môn học: 90h


            ( Lý thuyết: 60h; Thực hành 30h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Là môn khoa học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo của nghề kế toán doanh nghiệp, được bố trí giảng dạy ngay từ đầu học kỳ 1 của năm học thứ nhất. 

- Tính chất: Là môn khoa học xã hội, học sinh sẽ được tiếp cận với nội dung kiến thức về kinh tế chính trị, là cơ sở để học các môn chuyên môn của nghề.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức:

+ Trình bày được các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đề cập về vấn đề kinh tế.

+ Chỉ ra được sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta trong việc đề ra các quan điểm, đường lối và chính sách kinh tế trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội hiện nay.

- Kỹ năng:
+ Giải thích được các hiện tượng và quá trình kinh tế một cách khoa học gắn với điều kiện thực tiễn của nền kinh tế

+ Vận dụng cơ sở lý luận để nhận thức và học tập tốt các môn khoa học khác như: kế toán doanh nghiệp, thống kê doanh nghiệp, lao động tiền lương, tài chính… và vận dụng vào công tác cụ thể sau này.

- Thái độ:

+ Ủng hộ và bảo vệ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế của thực tiễn đất nước hiện nay.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Đối tượng, chức năng và phương pháp của Kinh tế chính trị

Đối tượng của kinh tế chính trị

Vị trí, chức năng và sự cần thiết nghiên cứu kinh tế chính trị

Phương pháp của kinh tế chính trị
	2
	2
	
	

	II
	Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị

Những tư tưởng kinh tế chủ yếu trong thời cổ đại và trung cổ - cơ sở cho sự ra đời kinh tế chính trị học

 Sự phát sinh phát triển kinh tế chính trị học tư sản cổ điển 

 Những khuynh hướng và học thuyết kinh tế phê phán có kế thừa kinh tế chính trị học tư sản cổ điển

 Một số trường phái kinh tế chính trị học tư sản hiện đại
	12
	9
	3
	

	III
	 Nền sản xuất xã hội

Vai trò của nền sản xuất xã hội và các yếu tố cơ bản của sản xuất

 Phương thức sản xuất

Tính khách quan, đặc điểm và cơ chế vận dụng quy luật kinh tế
	4
	3
	
	1

	IV
	 Sản xuất hàng hoá và các quy luật sản xuất hàng hoá

Sản xuất hàng hoá và điều kiện ra đời của nó

Hàng hoá

Tiền tệ

Thị trường và quy luật cung cầu

Quy luật cạnh tranh

Quy luật giá trị
	11
	7
	4
	

	V
	Tái sản xuất xã hội 

Các phạm trù của tái sản xuất
Các quy luật kinh tế của tái sản xuất xã hội

Tăng trưởng kinh tế
	13
	8
	5
	

	VI
	Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp

Tuần hoàn và chu chuyển vốn

Giá thành sản phẩm

Tiền lương

Lợi nhuận, các hình thái vốn và các thu nhập
	5
	4
	
	1

	VII
	 Quan hệ kinh tế quốc tế

 Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu của thời đại

Những nguyên tắc và các hình thức kinh tế đối ngoại
	3
	2
	
	1

	VIII
	Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thực trạng và vai trò của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
Nội dung và xu hướng vận động của kinh tế thị trường ở nước ta.

Điều kiện, khả năng và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
	6
	4
	2
	

	IX
	 Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Cơ cấu thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Xã hội hoá sản xuất- xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ
	7
	4
	3
	

	X
	 Xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 Con đường xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
 Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta trong thời kỳ quá độ 

Những tiền đề cần cần thiết để xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật ở nước ta
	5
	4
	
	1

	XI
	Hệ thống lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độ

Vai trò và bản chất của lợi ích kinh tế

Quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Các hình thức thu nhập

Một số quan điểm cần quán triệt trong phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay
	7
	4
	3
	

	XII
	 Cơ chế kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Khái niệm cơ chế kinh tế

Sự cần thiết khách quan phải chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta

 Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước

 Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
	12
	7
	5
	

	XIII
	 Hạch toán kinh tế

 Bản chất và tác dụng của hạch toán kinh tế

 Những nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế

 Những điều kiện tiền đề của hạch toán kinh tế
	3
	2
	
	1

	
	Cộng
	90
	60
	25
	5


2. Nội dung chi tiết:

Ch­¬ng1: Đối tượng, chức năng, và phương pháp của kinh tế chính trị

Mục tiêu: 

- Xác định được đối tượng, vị trí, chức năng của môn học kinh tế chính trị

- Trình bày được phương pháp nghiên cứu của môn học kinh tế chính trị.

- Phân biệt được đối tượng, chức năng và phương pháp nghiên cứu của môn học Kinh tế chính trị với các môn học khác.
- Tuân thủ phương pháp nghiên cứu của môn kinh tế chính trị

Nội dung:




Thời gian: 2h (LT: 2 h)

1. Đối tượng của kinh tế chính trị




Thời gian: 0.5h

2. Vị trí, chức năng và sự cần thiết nghiên cứu kinh tế chính trị   Thời gian: 1h
2.1. Vị trí, chức năng của kinh tế chính trị


2.2.  Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị




3. Phương pháp của kinh tế chính trị




Thời gian: 0.5h


Chuơng 2: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị

Mục tiêu: 

- Trình bày được những tư tưởng cơ bản, những lý luận tiêu biểu của mỗi học thuyết kinh tế (đặc biệt là học thuyết kinh tế tư sản cổ điển, học thuyết Mác- Lênin và các học thuyết kinh tế hiện đại).

- Vẽ được sơ đồ về lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị.

- Xác định nghiên cứu của từng trường phái kinh tế.

- Nhận thức đúng đắn về kinh tế chính trị học

Nội dung:





Thời gian:12h (LT: 9 h; TH: 3h)

1. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu trong thời cổ đại và trung cổ - cơ sở cho sự ra đời kinh tế chính trị học






Thời gian: 1 h

1.1. Tư tưởng kinh tế thời cổ đại




Thời gian: 0.5h
1.2. Tư tưởng kinh tế thời trung cổ




Thời gian: 0.5 h

2. Sự phát sinh phát triển kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
Thời gian: 3.5h


2.1. Chủ nghĩa trọng thương





Thời gian: 0.5h

2.2.  Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Pháp



Thời gian: 0.5h

2.3.  Kinh tế chính trị cổ điển Anh




Thời gian: 2.5h
3. Những khuynh hướng và học thuyết kinh tế phê phán có kế thừa kinh tế chính trị học tư sản cổ điển







Thời gian: 2h

3.1. Những khuynh hướng và học thuyết phê phán và kế thừa thiếu triệt để



                          




 
Thời gian: 1h

3.2. Kinh tế chính trị học Mác- Lênin- học thuyết kinh tế kế thừa, phát triển có phê phán kinh tế chính trị tư sản cổ điển




Thời gian: 1h

4. Một số trường phái kinh tế chính trị học tư sản hiện đại: 
Thời gian: 2.5h
4.1. Trường phái “Tân cổ điển”







4.2. Học thuyết kinh tế của J.Kênxơ






4.3. Trường phái chủ nghĩa tự do mới






4.4. Lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại




4.5. Các lý thuyết về phát triển kinh tế đối với các nước chậm phát triển



5. Thảo luận







Thời gian 3h
 Nội dung thảo luận:

- Học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh của (W.Perty, Adam Smith và D.Ricardo)

- Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin.

- Trường phái tự do mới.

- Trường phái chính hiện đại

- Các lý thuyết về phát triển kinh tế đối với các nước chậm phát triển.

Chương 3: Nền sản xuất xã hội

Mục tiêu: 
- Xác định được vai trò của nền sản xuất 

- Trình bày được các yếu tố cơ bản của sản xuất 

- Trình bày lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

- Trình bày tính khách quan, đặc điểm hoạt động và cơ chế vận dụng của quy  luật kinh tế.

- Phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất và vận dụng trong đường lối phát triển của Việt Nam.

- Phân biệt các loại quy luật kinh tế.

- Nhận thức đúng đắn về nền sản xuất xã hội.

Nội dung:





Thời gian:4h (LT: 3 h; TH: 1h)

1. Vai trò của nền sản xuất xã hội và các yếu tố cơ bản của sản xuất 











Thời gian: 1.5h

1.1. Sản xuất ra của cải vật chất-cơ sở của đời sống xã hội


1.2. Các yếu tố của sản xuất






1.3. Sản phẩm xã hội









1.4. Giới hạn khả năng sản xuất xã hội và sự lựa chọn phương án sản xuất xuất tối ưu


2. Phương thức sản xuất






Thời gian: 0.75h
2.1. Lực lượng sản xuất








2.2. Quan hệ sản xuất








2.3. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất


3. Tính khách quan, đặc điểm và cơ chế vận dụng quy luật kinh tế












Thời gian: 0.75h


3.1. Các loại quy luật kinh tế








3.2. Tính khách quan và đặc điểm hoạt động của quy luật kinh tế



3.3. Cơ chế vận dụng quy luật kinh tế






4. Kiểm tra








Thời gian:1h


Chương 4: Sản xuất hàng hoá và các quy luật sản xuất hàng hoá

Mục tiêu: 

- Phân tích hai điều kiện ra đời của kinh tế hàng hoá.

- Trình bày được khái niệm hàng hoá và 2 thuộc tính của hàng hoá..

- Xác định được lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá.

- Trình bày nguồn gốc ra đời, bản chất và các chức năng của tiền tệ.

- Phân biệt các loại thị trường.

- Trình bày yêu cầu và tác dụng của quy luật cung cầu và quy luật giá trị.

- Phân biệt được kinh tế tự nhiên và kinh tế hành hoá.

- Phân biệt hàng hoá với sản phẩm.

- Vận dụng quy luật cung cầu, quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá ở Việt Nam.

- Nhận thức đúng đắn về các quy luật kinh tế trong nền kinh tế hàng hoá.

Nội dung:





Thời gian: 11h (LT: 7 h; TH: 4h)

1. Sản xuất hàng hoá và điều kiện ra đời của nó:  


Thời gian: 1h

1.1. Sản xuất tự cấp, tự túc và sản xuất hàng hoá




1.2. Hai điều kiện ra đời của nền kinh tế hàng hoá



1.3. Ưu thế của kinh tế hàng hoá so với kinh tế tự nhiên

2. Hàng hoá








Thời gian: 2h

2.1. Hàng hoá và 2 thuộc tính của nó






2.2. Tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá



2.3. Lượng giá trị của hàng hoá







3. Tiền tệ








Thời gian: 1.5h

3.1. Nguồn gốc (lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ)



3.2. Chức năng của tiền tệ








3.3. Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát





4. Thị trường và quy luật cung cầu




Thời gian:1h
4.1. Thị trường









4.2. Quy luật cung- cầu







5. Quy luật cạnh tranh






Thời gian: 0.5h
6. Quy luật giá trị







Thời gian: 1h
1. Nội dung qui luật giá trị







2. Tác dụng của quy luật giá trị







7. Thảo luận







 Thời gian: 4h
 Nội dung thảo luận:

- Hai điều kiện ra đời hàng hoá, hai thuộc tính hàng hoá

- Lượng giá trị hàng hoá

- Tiền tệ

- Một số quy luật kinh tế (quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị).

Chương 5: Tái sản xuất xã hội 

Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm tái sản xuất.

- Trình bày được các khâu, nội dung chủ yếu của quá trình tái sản xuất.

- Phân tích được các quy luật kinh tế của tái sản xuất xã hội (quy luật thực hiện tổng sản phẩm xã hội, quy luật tiến bộ KHKT, quy luật phân phối, quy luật tích luỹ.

- Nêu được khái niệm tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Phân biệt được tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.

- Phân biệt giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Làm được các bài tập liên quan đến tăng trưởng kinh tế.

- Có nhận thức đúng đắn về tái sản xuất xã hội.

Nội dung:





Thời gian: 13h (LT: 8 h; TH: 5h)

1. Các phạm trù của tái sản xuất





Thời gian: 1.5h
1.1. Khái niệm tái sản xuất








1.2. Các khâu của quá trình tái sản xuất

1.3. Những nội dung chủ yếu của tái sản xuất





2. Các quy luật kinh tế của tái sản xuất xã hội


Thời gian: 5h
2.1. Quy luật thực hiện tổng sản phẩm xã hội trong tái sản xuất xã hội




2.2. Quy luật về tiến bộ khoa học kỹ thuật





2.3. Quy luật về phân phối trong tái sản xuất xã hội




2.4. Quy luật tích luỹ








3. Tăng trưởng kinh tế






Thời gian: 1.5h
3.1. Khái niệm









3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế




3.3. Phát triển kinh tế








3.4. Tiến bộ xã hội









4.Thảo luận







Thời gian: 5 giờ
 Nội dung thảo luận:

- Các khâu của quá trình tái sản xuất và nội dung chủ yếu của nó.

- Các quy luật kinh tế của tái sản xuất xã hội.

- Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và bài tập bổ xung.

Chương 6: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương 

và lợi nhuận trong doanh nghiệp

Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm và nguyên tắc vốn trong doanh nghiệp.

- Trình bày được tuần hoàn và chu chuyển vốn

- Phân tích được cơ cấu giá thành sản phẩm.

- Trình bày được bản chất, các hình thức của tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương.

- Trình bày khái niệm, nguồn gốc, vai trò của lợi nhuận.

- Trình bày các hình thái vốn và thu nhập của nó

Viết được các công thúc tính giá thành sản phẩm, công thức tính tỷ suất lợi nhuận

- Làm được các bài tập về lơị nhuận và tỷ suất lợi nhuận.

- Áp dụng các kiến thức này vào trong ngành nghề được đào tạo

Nội dung:





Thời gian: 5h (LT: 4 h; TH: 1h)

1. Tuần hoàn và chu chuyển vốn




Thời gian: 1.5h
1.1.Vốn trong doanh nghiệp









1.2. Tuần hoàn vốn









1.3. Chu chuyển vốn









2. Giá thành sản phẩm






Thời gian: 0.5h
3. Tiền lương







Thời gian: 0.75h
3.1. Bản chất của tiền lương







3.2. Các hình thức cơ bản của tiền lương





3.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương





4. Lợi nhuận, các hình thái vốn và các thu nhập


Thời gian: 1.25h
4.1. Lợi nhuận










4.2. Các hình thái vốn và thu nhập của nó





5. Thảo luận 







Thời gian: 3 h
6. Kiểm tra








Thời gian: 1h
Chương 7: Quan hệ kinh tế quốc tế

Mục tiêu: 

- Chỉ ra được việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu của thời đại.

- Phân tích được các nguyên tắc và các hình thức kinh tế đối ngoại của nước ta hiện nay.

- Phân biệt được các hình thức quan hệ quốc tế .

- Chấp hành tốt các nguyên tắc trong quan hệ kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nội dung:





Thời gian: 3h (LT: 2h; TH: 1h)

1. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu của thời đại










Thời gian: 1h
1.1. Những đặc điểm chủ yếu của thế giới liên quan đến quan hệ kinh tế quốc tế


1.2. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan





2. Những nguyên tắc và các hình thức kinh tế đối ngoại 
Thời gian: 1h
2.1. Những nguyên tắc trong quan hệ kinh tế quốc tế



2.2. Các hình thức quan hệ quốc tế





3. Kiểm tra 






Thời gian: 1h
Chương 8: Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa

Mục tiêu: 

- Trình bày được thực trạng và vai trò của nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay.

- Trình bày được khái quát những đặc trưng, xu hướng vận động của kinh tế thị trường ở nước ta

- Trình bày được những điều kiện, khả năng và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

- Phân biệt được kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường.

- Giải thích được tại sao ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lại phát triển nền kinh tế thị trường.

- Có nhận thức đúng đắn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nội dung:





Thời gian: 6h (LT: 4h; TH: 2h)

1. Thực trạng và vai trò của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay











Thời gian: 1h
1.1. Thực trạng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay



1.2. Vai trò của kinh tế thị trường và sự cần thiết hình thành, phát triển kinh tế thị trường ở nước ta









2. Nội dung và xu hướng vận động của kinh tế thị trường ở nước ta











Thời gian: 1.5h
2.1. Nền kinh tế thị trường dựa trên cơ sở nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo







2.2. Nền kinh tế thị trường nước ta thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó phân phối theo lao động là chủ yếu





2.3. Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kinh tế “mở cửa” với bên ngoài

2.4. Nền kinh tế thị trường nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa được bảo đảm bằng vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước










3. Điều kiện, khả năng và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta






Thời gian: 1.5h
3.1. Điều kiện và khả năng phát triển kinh tế thị trường ở nước ta


3.2. Những giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

 

4.Thảo luận 







Thời gian: 2h
Nội dung thảo luận:

- Thực trạng nền kinh tế thị trường của Việt Nam




- Giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta



Chương 9: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của 

nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 

Mục tiêu: 

- Phân biệt được cơ cấu sở hữu về tư liệu sản xuất và mối quan hệ với các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ của nước ta.

- Trình bày cơ sở khách quan và lợi ích của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta

- Trình bày được khái quát các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay.

- Trình bày tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế

- Trình bày xã hội hoá sản xuất- xu hướng vận động cơ bản trong thời kỳ quá độ.

- Phân biệt kinh tế Nhà nước và kinh tế Tư bản nhà nước và vai trò của 2 thành phần kinh tế này.

- Có nhận thức đúng đắn về cơ cấu các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nội dung:





Thời gian: 7h (LT: 4h; TH: 3h)

1. Cơ cấu thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam











Thời gian: 3h 


1.1. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ

1.2. Cơ sở khách quan và lợi ích kinh tế của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta








1.3. Các thành phần kinh tế và việc sử dụng chúng ở nước ta


1.4. Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế


2. Xã hội hoá sản xuất- xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ









Thời gian: 1h 
2.1. Khái niệm và nội dung xã hội hoá sản xuất trên thực tế



2.2. Xã hội hoá sản xuất và xu hương vận động cơ bản của sự phát triên kinh tế trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta




2.3. Tiêu chuẩn đánh giá sự đúng đắn của quá trình xã hội hoá sản xuất


3.Thảo luận







Thời gian: 3h


Nội dung thảo luận: 

Sở hữu và các thành phần kinh tế của nước ta trong thời kỳ quá độ (cơ sở khách quan và lợi của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế…).
Chương 10: Xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm cơ sở vật chất- kỹ thuật

- Trình bày được con đường xây dựng cở sở vật chất- kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Trình bày được nội dung của CNH, HĐH ở nước ta trong thời kỳ quá độ.

- Trình bày được những điều kiện và tiền đề cần thiết để xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật ở nước ta.

- Phân biệt được cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hôi với cơ sở vật chất kỹ thuật của các phương thức sản xuất trước đó.

- Có nhận thức đúng đắn về con đường thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta.

Nội dung:





Thời gian: 5h (LT: 4h; TH: 1h)

1. Con đường xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội












Thời gian: 1h 

1.1. Cơ sở vật chât- kỹ thuật của một phương thức sản xuất




1.2. Con đường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội  

2. Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta trong thời kỳ quá độ 










Thời gian: 2h 
2.1. Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật để trang bị kỹ thuật hiện đại  cho nền kinh tế quốc dân








2.2. Xây dựng cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động xã hội


2.3. Nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2010



3. Những tiền đề cần thiết để xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật ở nước ta











Thời gian: 1h 
3.1. Tạo nguồn tích luỹ vốn cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá



3.2. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
 


3.3. Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản thăm dò địa chất

 
3.4. Đào tạo cán bộ khoa học- kỹ thuật, khoa học quản lý và công nhân lành nghề cho công nghiệp hoá












3.5. Có chính sách kinh tế đối ngoại đúng đắn



 

4. Kiểm tra








Thời gian:1h
Chương 11: Hệ thống lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối

trong thời ký quá độ

Mục tiêu: 

- Trình bày được bản chất và vai trò của lợi ích kinh tế.

- Trình bày được những nguyên tắc phân phối trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Trình bày đượccác hình thức thu nhập ở Việt Nam hiện nay.

- Nêu được các quan điểm cần phải quán triệt trong phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay.

-  Phân biệt được các hình thức phân phối

- Có nhận thức đúng đắn về các nguyên tắc phân phối và các hình thức thu nhập của nước ta hiện nay.

Nội dung:





Thời gian: 7h (LT: 4h; TH: 3h)

1. Vai trò và bản chất của lợi ích kinh tế



Thời gian: 0.5h 
1.1. Bản chất và hệ thống lợi ích kinh tế






1.2. Vai trò của lợi ích kinh tế







2. Quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Thời gian: 1h 
2.1. Vị trí, bản chất và tính đa dạng của quan hệ phân phối



2.2. Những nguyên tắc phân phối tồn tại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam










3. Các hình thức thu nhập





Thời gian: 1.5h


3.1. Tiền lương









3.2. Tiền công










3.3. Lợi nhuận, lợi tức, cổ tức







3.4. Thu nhập từ quỹ phúc lợi tập thể, phúc lợi xã hội

 
4. Một số quan điểm cần quán triệt trong phân phối 

Thời gian: 1h 
4.1. Chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất hợp pháp, bất chính trong phân phối


4.2. Khuyến khích làm giàu hợp pháp






4.3. Điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, thực hiện xoá đói giảm nghèo

5. Thảo luận 







Thời gian: 3h
Nội dung thảo luận:

- Quan hệ phân phối chủ yếu và các hình thức thu nhập của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

- Một số quan điểm trong phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay.

Chương 12: Cơ chế kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Mục tiêu: 

- Trình bày khái niệm cơ chế thị trường.

- Trình bày sự cần thiết khách quan phải chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta.

- Trình bày được các chức năng của Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Trình bày các công cụ chủ yếu của Nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Phân biệt được cơ chế kinh tế với cơ chế quản lý kinh tế.

- Phân biệt được vai trò kinh tế của Nhà nước Việt nam với vai trò kinh tế của Nhà nước tư sản trong quản lý nền kinh tế thị trường.
- Có nhận thức đúng đắn về cơ chế kinh tế của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Nội dung:





Thời gian: 12h (LT: 7h; TH: 5h)

1. Khái niệm cơ chế kinh tế





Thời gian: 0.5h 
2. Sự cần thiết khách quan phải chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta






Thời gian: 0.5h 
3. Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước


Thời gian: 3h 
3.1. Cơ chế thị trường 






Thời gian: 2h 
3.2. Sự quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Thời gian: 1h 
4. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta







Thời gian: 3h 
4.1. Những điểm chung và khác biệt cơ bản giữa vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam và vai trò kinh tế của Nhà nước tư sản trong quản lý nền kinh tế thị trường


4.2. Chức năng của Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa







 
4.3. Các công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa










5. Thảo luận 







Thời gian: 5h
Nội dung thảo luận:

- Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước ta.

- Vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nhà nước ta (các công cụ quản lý, chức năng của Nhà nước…)

Chương 13: Hạch toán kinh tế

Mục tiêu: 

- Trình bày bản chất và tác dụng của hạch toán kinh tế

- Tình bày các nguyên tắc của hạch toán kinh tế

- Nêu những điều kiện và tiền đề của hạch toán kinh tế.

- Phân biệt được hạch toán kinh tế hình thức và hạch toán kinh doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Có nhận thức đúng về hạch toán kinh tế.

Nội dung:





Thời gian: 3h (LT: 2h; TH: 1h)

1. Bản chất và tác dụng của hạch toán kinh tế



Thời gian: 0.5h 
1.1. Bản chất của hạch toán kinh tế






1.2. Tác dụng của hạch toán kinh tế






 2. Những nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế


Thời gian: 0.75h 
2.1. Tự bù đắp và có lãi








2.2.Tự chủ về kinh tế tài chính







2.3. Chịu trách nhiệm vật chất và được khuyến khích bằng lợi ích vật chất



2.4. Giám đốc bằng đồng tiền đối với các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp


3. Những điều kiện tiền đề của hạch toán kinh tế


Thời gian: 0.75h 
3.1. Ổn định về chính trị








3.2. Môi trường kinh tế ổn định







3.3. Phải có hệ thống chính sách và pháp luật kinh tế ổn định


3.4. Có những định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý




4. Kiểm tra 








Thời gian: 1h
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Phòng học lý thuyết

- Giáo trình kinh tế chính trị, đề cương, bài giảng

- Máy tính, máy chiếu 

- Câu hỏi thảo luận

- Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học kinh tế chính trị 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra các nội dung sau:

+ Đối tượng, chức năng, phương pháp của kinh tế chính trị

+ Lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị 

+ Nền sản xuất xã hội

+ Sản xuất hàng hoá và các quy luật sản xuất hàng hoá

+ Tái sản xuất xã hội

+ Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp

+ Quan hệ kinh tế quốc tế

+ Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

+ Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

+ Xây dựng cơ sơ vật chất- kỹ thuật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

+ Hệ thống lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độ

+ Cơ chế kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

+ Hạch toán kinh tế

- Đánh giá trong quá trình học:  Kiểm tra theo hình thức: Viết (tự luận hoặc trắc nghiệm)

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề với tổng thời gian thực hiện môn học là 90 giờ gồm 13 bài trong đó có 60 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài thảo luận đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.

- Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Từ chương 3 đến chương 13

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình kinh tế chính trị (Dùng trong các trường trung học kinh tế) NXB giáo dục

- Giáo trình kinh tế chính trị (Dùng trong các trưòng đại học và cao đẳng)- Bộ GDĐT NXB chính trị quốc gia 

- Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - NXB thống kê- ĐHKTQD

- Bộ Tư bản của Mác- Ăngghen

- Văn kiện Đại hội VIII, IX, X. IX  của Đảng cộng sản Việt Nam

- Một số vần đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam- NXB Chính trị quốc gia- GS.TS Vũ Đình Bách.

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. Phác thảo lộ trình- TS Trần Đình Thiên (chủ biên).

- Một số vấn đề cơ bản phát triển nhận thức KTCT Mac-Lênin trong quá trình đổi mới của nước ta. PGS. TS. Nguyễn Đình Kháng (chủ biên).
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